Chiều thứ Ba ngày 16 tháng 01 năm 2024
Tiết 1+2: Tiếng Việt
[bookmark: _GoBack]Bài 102: ui-ưi

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS nhận biết vần ui,ưi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ui,ưi.  Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần ui, vần ưi.
- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hạt nắng bé con. Viết đúng: ui,ngọn núi, ưi, gửi thư (trên bảng con). Kĩ năng: Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.
- Biết bảo vệ cơ thể và yêu con người.
- Hình thành năng lực chung: Giúp HS vận dụng những điều đã học vào thực tế. Năng lực chuyên biệt: : giúp học sinh biết ý nghĩa của bài học và liên hệ bản thân.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, màn hình/máy chiếu để chiếu lên bảng nội dung bài học, bài Tập đọc.
- VBT Tiếng Việt 1, tập hai. Có thểsửdụng các thẻchữ để HS làm BT đọc hiểu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	1. MỞ ĐẦU:
- Ổn định.
- Kiểm tra bài cũ:
Gọi 2 HS đọc bài tập đọc Ong và bướm tr.17, SGK Tiếng Việt 2, tập hai).
-  Nhận xét.
- Giới thiệu bài: Hôm nay, các em sẽ được học 2 vần mới, đó là vần ui, ưi.
	
- Hát.

- 2 HS đọc bài.

- Lắng nghe.
- Nhắc lại tựa bài.
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	2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
2.1 Dạy vần ui
- Gọi HS đọc vần mới.
+  GV chỉ từng chữ u và i.
-  Gọi HS phân tích, đánh vần vần ui




- GV chỉ mô hình từng vần,yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:
	ui



	u
	i
	:u - i- ui / ui


Giới thiệu từ khóa:  GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ  gì? 
- Chúng ta có từ mới: ngọn núi.
- Trong từ ngọn núi, tiếng nào có vần ui?
- Em hãy phân tích tiếng núi?


- GV chỉ mô hình tiếng núi, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn:
	nú



	n
	ui
	: n- ui - nui- sắt - núi / núi


2.2  Dạy vần ưi
- Gọi HS đọc vần mới
+  GV chỉ từng chữ ư và i.
- Gọi HS phân tích, đánh vần vần ưi.



- GV chỉ mô hình từng vần, yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:
	ưi



	ư
	i
	:ư - i- ưi / ưi



- Giới thiệu từ khóa:  GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? 
- Chúng ta có từ mới: gửi thư.
- Trong từ gửi thư, tiếng nào có vần ưi?
- Em hãy phân tích tiếng gửi?


- GV chỉ mô hình tiếng gửi, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn
	gửi



	g
	ưi
	: gờ- ưi - gưi - hỏi - gửi / gửi


Củng cố
- Các em vừa học 2 vần mới là vần gì? 

- Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì?


	


+ 1 HS đọc: u - i – ui
+  Cả lớp nói: ui
-  Vần ui có âm u đứng trước, âm i đứng sau u - i- ui.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.


- Tranh vẽ ngọn núi.


- Tiếng núi  có vần ui.
- Tiếng núi  có âm n (nờ) đứng trước, vần ui đứng sau  đánh vần, đọc trơn tiếngnúi:nờ- ui - nui – sắt - núi / núi.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.






+ 1 HS đọc: ư - i – ưi
+  Cả lớp nói: ưi
-  Vần ưi có âm ư đứng trước, âm i đứng sau ư - i- ưi.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.


- Tranh vẽ một bạn gái đang gửi thư.


- Tiếng gửi có vần ưi.
- Tiếng gửii có âm g (gờ) đứng trước, vần ưi đứng sau  đánh vần, đọc trơn tiếnggửi:gờ- ưi - gưi- hỏi - gửi / gửi.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.



- Vần ui, vần ưi. Đánh vần: u - i - ui / ui; ư - i - ưi / ưi.
- tiếng núi, tiếng gửi. Đánh vần:nờ- ui - nui - sắt - núi / núi; gờ- ưi - gưi - hỏi - gửi / gửi.

	15’
	3. LUYỆN TẬP THỰC HÀNH
3.1 Mở rộng vốn từ 	
- Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần ui, tiếng có vần ưi?
- GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.
- GV chỉ từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu cả lớp đọc nhỏ.
- Yêu cầu HS làm vào VBT: gạch 1 gạch dưới tiếng có vần ui, gạch 2 gạch dưới tiếng có vần ưi.


- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét.
Giải thích nghĩa từ khung cửi: đó là vật dụng dùng để dệt vải. 
3. 2 Tập viết
a) YC HS đọc các vần, tiếng vừa học.
b) Viết vần: ui, ưi.
- Vần ui: chữ u viết trước, chữ i viết sau. Chú ý nối nét từ u sang i.
- Vần ưi: chữ ư viết trước, chữ i viết sau. Chú ý nối nét từ ư sang i.
Lưu ý: các con chữ cao 2 ô li.
c) Viết tiếng: (ngọn) núi, gửi (thư).
- núi: viết n trước, ui sau, dấu sắt đặt trên u.
- gửi: viết g trước, ưi sau, dấu hỏi đặt trên ư.
Lưu ý: con chữ g cao 5 ô li.
	







- 1 HS đọc.

- Cả lớp đọc nhỏ.

- HS làm vào VBT: Tranh 1 cúi. Tranh 2 ngửi. Tranh 3 múi cam. Tranh 4 túi xách. Tranh 5 chui. Tranh 6 khung cửi.
- Sửa bài.

- Lắng nghe.

- HS quan sát, lắng nghe.


- ui, ngọn núi, ưi, gửi thư.

- HS quan sát, lắng nghe.
- Viết vào bảng con.

- HS quan sát, lắng nghe.
- Viết vào bảng con.


	
	
Tiết 2
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	3.3 Tập đọc
3.3.1 Giới thiệu bài
- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.
- Yêu cầu HS quan sát tramh. Tranh vẽ cảnh gì?
3.3.2 Hướng dẫn HS luyện đọc
a) GV đọc mẫu: giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
b) Luyện đọc từ ngữ:
- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc: hạt nắng, xuống đất, gãy cành, sụt sùi, an ủi, gửi tặng, vàng óng, thì thầm, phả, đội đất, cánh tay hồng, bên kia núi.
- Giải nghĩa từ: an ủi là làm cho ai đó bớt buồn phiền, đau khổ.
c) Luyện đọc câu:
- Bài đọc có mấy câu?
- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

- Đọc nối từng câu.
d) Thi đọc đoạn, bài (chia làm 3 đoạn: mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn)
3.3.3 Tìm hiểu bài đọc
- Nêu yêu cầu: ghép đúng.
- Yêu cầu HS làm vào VBT.
- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét.
- Nhắc lại kết quả.

	

- Hạt nắng bé con.
- Tranh vẽ hoa hồng đang buồn và khóc, phía trên có mặt trời đang tỏa nắng.

- Lắng nghe.

- HS đọc cá nhân, cả lớp.



- Lắng nghe.


- Bài đọc có 6 câu.
- HS 1 đọc câu 1, cả lớp đọc lại HS 2 đọc câu 2, cả lớp đọc lại,… đến hết bài đọc.
- Đọc nối tiếp (cá nhân, nhóm).
- Thi đọc theo nhóm, tổ.


- HS đọc câu hỏi.

- HS trình bày.

- 1 HS hỏi, cả lớp trả lời.
- Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống chơi.
- Bông hồng được hạt nắng an ủi.
- Hạt nắng giúp hạt cây nảy mầm.
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	4.VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM:
- YC HS tìm tiếng ngoài bài có vần ui, ưi.
- YC HS đặt câu với tiếng tìm được.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về đọc bài Tập đọc cho người thân nghe., xem trước bài 103 (uôi, ươi).
	
- HS nêu.
- HS nêu.
- Lắng nghe.
- Thực hiện.



Điều chỉnh sau bài học
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------- 

